


TRƯỜNG THPT THPT BÌNH ĐÔNG
Tổ Vật lí – Năm học 2024-2025
BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - LỚP 12
MA TRẬN
	STT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	TỰ LUẬN
	
	

	
	
	
	PHẦN I 
(TN Nhiều lựa chọn)
	PHẦN II 
(TN Đúng - Sai)
	PHẦN III 
(TL ngắn)
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Từ trường
	Khái niệm từ trường
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	2,5

	
	
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	10

	
	
	Từ thông;
Cảm ứng điện từ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	4
	2
	0
	4
	15

	2
	Vật lí hạt nhân và phóng xạ  
	Cấu trúc hạt nhân
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	7,5

	
	
	Độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân
	4
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	4
	5
	3
	4
	30

	
	
	Sự phóng xạ và chu kì bán rã
	2
	1
	0
	2
	2
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	4
	5
	5
	4
	35

	Tổng
	
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	12
	16
	12
	12
	100

	Tổng số lệnh hỏi
	12
	8
	8
	12
	40

	Tổng số điểm
	3,00
	2,00
	2,00
	3,00
	10

	Tỉ lệ (%)
	30%
	20%
	20%
	30%
	100%



BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN


	Chủ đề/Chương
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Phần 1
	Phần 2
	Phần 3
	TỰ LUẬN

	
	
	
	
	
	
	

	Từ trường
	Khái niệm từ trường
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
	Câu 1
	
	
	

	
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được quy tắc xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	Câu 1a
	
	

	
	
	- Nêu được biểu thức xác định được độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	Câu 1b
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	Câu 1c, d
	
	

	
	Từ thông;
Cảm ứng điện từ
	
Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được: chu kì, tần số của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.
	
	
	Câu 1
	

	
	
	- Nêu được: giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.
	
	
	Câu 2
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.
	
	
	
	Câu 1

	Vật lí hạt nhân và phóng xạ
	Cấu trúc hạt nhân
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được mô hình đơn giản của nguyên tử gồm proton, neutron và electron
	Câu 2
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Biểu diễn được kí hiệu hạt nhân của nguyên tử bằng số nucleon và số proton.
	Câu 3
	
	Câu 3
	

	
	Độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Viết được đúng phương trình phân rã hạt nhân đơn giản.
	Câu 4
	
	Câu 4
	

	
	
	- Thảo luận hệ thức E = mc2, nêu được liên hệ giữa khối lượng và năng lượng.
	Câu 5
	
	
	

	
	
	- Nêu được mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng và độ bền vững của hạt nhân.
	Câu 6
	
	
	

	
	
	- Nêu được sự phân hạch và sự tổng hợp hạt nhân.
	Câu 7
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	Sử dụng hệ thức E = mc2, tính được năng lượng E, khối lượng m.
	Câu 8
	
	Câu 5
	

	
	
	So sánh được độ bền vững của các hạt nhân
	Câu 9
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được sự phân hạch để tính năng lượng tỏa ra của phản ứng phân hạch trong nhà máy hạt nhân.
	
	
	
	Câu 2

	
	Sự phóng xạ và chu kì bán rã
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được bản chất tự phát và ngẫu nhiên của sự phân rã phóng xạ.
	Câu 10
	
	
	

	
	
	
- Định nghĩa được độ phóng xạ, hằng số phóng xạ và vận dụng được liên hệ  
	Câu 11
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được chu kì bán rã.
	
	Câu 2a
	Câu 6
	

	
	
	- Nêu được các nguyên tắc an toàn phóng xạ; tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ.
	
	Câu 2b
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	
- Mô tả được sơ lược một số tính chất của các phóng xạ  
	Câu 12
	
	
	

	
	
	- Viết được phương trình của các phóng xạ .
	
	Câu 2c
	
	

	
	
	- Tính được hằng số phóng xạ của chất phóng xạ.
	
	Câu 2d
	Câu 7
	

	
	
	
- Tính được độ phóng xạ theo biểu thức 
	
	
	Câu 8
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được công thức x = x0e-xt, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.
	
	
	
	Câu 3

	TỔNG
	
	
	
	






	TRƯỜNG THPT BÌNH ĐÔNG
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2024
 (Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)



Cho biết: c = 3.108 m/s, NA = 6,02. 1023 hạt/mol, 1eV = 1,6.10-19J, 1amu = 931,5 MeV/c2
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: c1q]Câu 1. (NB) Từ trường là 
A. trường lực gây ra bởi các điện tích đứng yên.	
B. một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm.
C. trường lực gây ra bởi các điện tích đứng yên hoặc nam châm.	
D. một dạng của vật chất chỉ tồn tại xung quanh nam châm.
Câu 2. (NB)  Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi
A. proton, neutron và electron.	B. neutron và electron.
C. proton, neutron.		D. proton và electron.
[bookmark: c6a]Câu 3. (TH)  Hạt nhân nguyên tử niken có 30 neutron và 28 proton được kí hiệu là		
[bookmark: c6c][bookmark: c6d]A..	B. .	C. .	D. .
Câu 4. (NB)  Cho phản ứng phân hạch có phương trình:

 . Giá trị của X là
[bookmark: _GoBack]A. 1			B. 2			С. 3.			D. 4.
Câu 5. (NB) Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng là m thì nó có năng lượng là
A. mc. 	B. mc2. 	C. 0,5mc. 	D. 0,5mc2.
Câu 6. (NB) Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?
A. Năng lượng liên kết. 	B. Năng lượng nghỉ. 
C. Độ hụt khối.		D. Năng lượng liên kết riêng.
Câu 7. (NB) Phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng nhiệt hạch) là sự
	A. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự toả nhiệt.
	B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao .
	C. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn .
	D. kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.
Câu 8. (TH) Nếu 3,6g một chất được chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng thì năng lượng đó có giá trị bao nhiêu?
A. 9.1010 kWh.
B. 9.107 kWh.
C. 3,24.1010 kWh.
D. 3,24.107 kWh.
Câu 9. (TH) Năng lượng liên kết của các hạt nhân , , ,  lần lượt là 2,22 MeV; 28,3 MeV; 492 MeV; 1786 MeV. Hạt nhân kém bền vững nhất là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. (NB)  Sự phóng xạ có đặc điểm là
A. phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường ngoài.	
B. do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.
C. phụ thuộc vào tác động của con người.  
D. phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.
Câu 11. (NB) Độ phóng xạ là
	A. đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu.	
	B. thương số giữa hằng số phóng xạ và số lượng hạt nhân phóng xạ có chứa trong chất đó tại thời điểm đang xét.
	C. đại lượng tăng theo thời gian theo quy luật hàm số mũ.
	D. tích của chu kì bán rã và số lượng hạt nhân phóng xạ có chứa trong chất đó tại thời điểm đang xét..
Câu 12. (TH) Sắp xếp nào sau đây đúng về sự tăng dần quãng đường đi được của các hạt trong không khí?
A. .	B. 
C. .	D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


[bookmark: c13q]Câu 1. Trong hình bên dưới, khung dây phẳng MNPQ và các đường sức từ cùng nằm trong mặt phẳng trang giấy. Cho biết  và Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?
[image: ]

a) (NB) Hướng của lực từ tác dụng lên cạnh các cạnh của khung dây được xác định bằng quy tắc bàn tay trái.
b) (NB) Biểu thức tính độ lớn của lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây F = B.I..cos, với  là góc hợp bởi hướng củ dòng điện qua đoạn dây dẫn và hướng của đường sức từ.
c) (TH) Lực từ tác dụng lên hai cạnh MN và PQ của khung dây có độ lớn bằng nhau và có chiều ngược nhau.

d) (TH) Lực từ tác dụng lên cạnh NP của khung dây có độ lớn 
Câu 2. Đồng vị phóng xạ  xenon được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu của y học hạt nhân khi kiểm tra chức năng và chẩn đoán các bệnh về phổi. Chu kì bán rã của  là 5,24 ngày. Mẫu đó được vận chuyển về bệnh viện và sử dụng cho bệnh nhân sau đó.
a) (NB) 5,24 ngày là khoảng thời gian để tất cả số hạt nhân hiện có của mẫu phóng xạ  xảy ra phân rã hết hoàn toàn.
b) (NB) Khi làm việc trực tiếp với nguồn phóng xạ một trong những nguyên tắc đảm bảo an toàn phóng xạ là bố trí thời lượng công việc phù hợp để giảm thiểu thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ.
c) (TH) Sản phẩm phân rã của xenon là cesium .
d) (TH) Hằng số phóng xạ của là 0,132 s-1.
  PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.
[bookmark: c17q]Câu 1. (NB)Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện xoay chiều i theo thời gian t. Tần số của dòng điện này bằng bao nhiêu héc? 20

[image: ]

Câu 2. (NB) Cho dòng điện có cường độ i = 3cos100πt (A) chạy qua một đoạn mạch mắc nối tiếp có ampe kế. Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu ampe? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 3. (TH) Trong 102g  có x. 1025 nucleon. Tìm giá trị của x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
Câu 4. (NB) Hạt nhân Polonium phóng xạ hạt anlpha theo phương trình [image: n88 zalo Tin Nguyen].  Hạt nhân[image: n88 zalo Tin Nguyen]có bao nhiêu proton ?
Câu 5. (TH) Một vật có khối lượng m kg ở trạng thái nghỉ có năng lượng là 4,5. 1016J. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Tìm giá trị của m.
Câu 6. (NB)Cho đồ thị biểu diễn số hạt nhân chất phóng xạ theo thời gian như hình bên dưới. Chất phóng xạ này có chu kì bán rã là bao nhiêu giây?Nt

	[image: n88 zalo Tin Nguyen]



Câu 7. (TH) Chất phóng xạ cobalt [image: n88 zalo Tin Nguyen] có chu kỳ bán rã T = 5,33 năm. Hằng số phóng xạ của[image: n88 zalo Tin Nguyen]là x.10-9 s-1. Tìm giá trị của x? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
Câu 8. (TH) Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?
Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. (VD)
Như hình 1, hai đầu của một cuộn dây có 200 vòng (trong hình chỉ vẽ 2 vòng) được nối với điện trở R = 48 . Điện trở của cuộn dây là r = 2 . Một từ trường đều vuông góc với mặt phẳng cuộn dây. Từ thông qua diện tích giới hạn bởi cuộn dây theo thời gian như hình 2.

[image: ][image: ]
                  Hình 1.                                                                        Hình 2.
a) Tính độ lớn suất điện động do cuộn dây sinh ra.
b) Xác định chiều và tính cường độ dòng điện chạy qua R.
c)  Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở R.
Câu 2. (VD) Hạt nhân uranium  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân barium và krypton  kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết rằng tổng khối lượng các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,1897 amu.
a) Đây là phản ứng hạt nhân gì?
b) Tính số hạt neutron mới sinh ra sau phản ứng này.
c) Tính năng lượng tỏa ra sau phản ứng theo đơn vị MeV.
d) Theo phản ứng trên hãy tính năng lượng tỏa ra khi 25 g  tham gia phản ứng hết hoàn toàn theo đơn vị jun.
Câu 3. Tuổi của một mẫu đá chứa potassium-40 (Kali-40) có thể được ước tính bằng cách quan sát hoạt động của nó, potassium-40 phân rã  để tạo ra đồng vị bền argon. Độ phóng xạ của một mẫu được tìm thấy là 1,6 Bq trong khi độ phóng xạ ban đầu của một loại đá tương tự có cùng khối lượng là 4,8 Bq. Chu kỳ bán rã của potassium-40 là 1,3.109 năm.
a) Tính hằng số phóng xạ của potassium-40.
b) Tính số nguyên tử potassium - 40 có trong mẫu đá tìm thấy ở thời điểm hiện tại và xác định tuổi của mẫu đá.
c) Khi hình thành mẫu đá chưa chứa đồng vị argon, biết các sản phẩm phóng xạ đều nằm lại trong mẫu đá. Hãy tính tỉ lệ số nguyên tử của argon và potassium-40 trong mẫu đá hiện tại.
---------------------------HẾT------------------------
ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	B
	C
	C
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	A
	C
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.
	Câu 3.
	Câu 4.
	Câu 5.
	Câu 6.
	Câu 7.
	Câu 8.
	Câu 9.
	Câu 10.

	a) Đ
	a) S
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) S
	b) Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) Đ
	c) Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) S
	d) S
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	20
	2,12
	6,14
	82
	0,5
	3600
	4,12
	12,5
	
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	a)  =  = 10V
	0,25

	
	b) Dòng điện có chiều từ a đến R đến b.
	0,25

	
	
	0,25

	
	c) UR = I.R = 9,6V
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	a) Đây là phản ứng phân hạch
	0,25

	
	b) +  +  + 2 
Giải phóng 2 neutron
	0,25

	
	c) E = 0,1897 . 931,5 = 176,7 MeV.
	0,25

	
	d) E’ = 176,7 .  1,81.1012 J
	0,25

	3 (1,0 điểm)
	a)  = 1,69. 10-17 s
	0,25

	
	b) N = 
	0,25

	
	H =  = 2,06. 109 năm
	0,25

	
	c)  = 2
	0,25



----------------------------------------------
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